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Phụ lục 1

Tổng hợp nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng (đá, cát, đất san lấp) trên địa bàn

(kèm theo Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 14/8/2025 của UBND Xã Nguyễn Nghiêm)
Đơn vị tính: 1.000 m3

	STT
	Công trình/khu vực
	Năm 2026
	Năm 2027
	Năm 2028
	Ghi chú

	
	
	Đá (m3)
	Cát (m3)
	Đất đắp (m3)
	Đá (m3)
	Cát (m3)
	Đất đắp (m3)
	Đá (m3)
	Cát (m3)
	Đất đắp (m3)
	

	I
	Công trình sử dụng vốn ngân sách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường sắt tốc độ cao
	
	
	
	15
	10
	100
	20
	15
	100
	

	2
	Đường cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum 
	
	
	
	50
	25
	60
	30
	30
	60
	

	3
	Các dự án của xã
	12
	10
	30
	20
	15
	30
	35
	20
	40
	

	II
	Công trình sử dụng vốn ngoài ngân sách
	15
	12
	30
	20
	15
	40
	25
	20
	50
	

	III
	Dự báo nhu cầu sử dụng của người dân
	15
	10
	15
	15
	10
	20
	30
	15
	30
	

	
	Tổng cộng:
	42
	32
	75
	120
	75
	250
	140
	100
	280
	


